
STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

1 LÊ QUÝ BI 15/10/1979 179111558

2 UÔNG CHÍ CƯỜNG 01/12/1967 179142365

3 NGUYỄN QUANG ĐẠI 06/02/1994 179205219

4 LÂM HẢI ĐÀO 27/06/1966 179111397

5 NGUYỄN NGỌC TIÊN ĐIỀN 11/12/1980 179142712

6 LÂM VĂN DIỆP 7/7/1989 179183843

7 TRẦN NGUYỄN DUY DINH 23/09/1980 279206861

8 BÙI QUANG ĐÔNG 02/01/1988 179215634

9 HOÀNG VĂN DŨNG 01/10/1986 279196284

10 TRƯƠNG VĂN DŨNG 10/02/1985 274210204

11 TRẦN HỘI EM 02/09/1989 279164385
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STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

12 NGUYỄN VIẾT HẢI 28/3/1995 279196422

13 ĐINH TRỌNG HẢI 10/2/1966 179111584

14 PHẠM HOÀNG HẠNH 19/11/1993 279206955

15 NGUYỄN VIẾT HÀO 14/12/1993 279217012

16 ĐẶNG THỊ THU HIỀN 29/12/1980 179142603

17 HUỲNH DIỆU HIỀN 30/03/1988 179152929

18 CHUNG THỊ THANH HIỀN 02/06/1992 179215603

19 LÊ THẾ HIỂN 17/4/1986 179142611

20 PHẠM VŨ HUÂN 01/10/1981 179215602

21 HỒ XUÂN HƯNG 28/07/1973 279196152

22 NGUYỄN HƯNG 16/02/1989 279206938

23 VŨ VĂN HƯỞNG 16/08/1982 179173649

24 LÊ TRỌNG HỮU 22/02/1995 279174947

25 NGUYỄN HỮU HUY 12/12/1982 179215648

26 LÂM HUY 26/06/1991 179173550

27 HÀ QUANG KHẢI 02/08/1994 279175253

28 NGUYỄN TẤN KHANH 17/03/1999 279217168

29 NGUYỄN MINH KHOA 4/6/1985 179121823



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

30 TRANG NGUYỄN ĐĂNG KHOA 16/07/1990 179205322

31 SẨM A KÍN 10/05/1997 179225661

32 NGUYỄN TẤN LỘC 11/5/1984 279207011

33 LÂM ĐỨC LỢI 11/12/1994 179215523

34 TRẦN TIỂU MI 13/12/1991 179215557

35 NGUYỄN BÌNH MINH 15/11/2000 279217092

36 PHẠM ĐỨC MINH 12/04/1993 279206786 179236301

37 NGUYỄN YÊN MINH 09/06/1993 179173800

38 LÊ VĂN NAM 8/12/1986 179173558

39 KIÊN NHỰT NAM 26/02/1991 179163166

40 NGUYỄN PHẠM KIM NGÂN 06/04/1985 179142322

41 LÊ ĐÌNH NGHIỆP 27/05/1976 179215639

42 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 23/4/1988 179215598

43 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 20/10/1995 179205074 279164707

44 LÂM NGUYỄN QUỲNH NHƯ 16/03/1997 279217024

45 THẠCH THỊ SÔ PHI PHI 5/12/1997 279217094

46 VÕ VĂN PHI 29/12/1983 279174813

47 TRẦN NGỌC PHIỆT 10/10/1973 179215565



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

48 TRẦN THANH PHÚC 03/08/1979 179111541

49 TRƯƠNG HỮU PHƯỚC 23/12/1970 179215618

50 NGUYỄN DUY THANH PHƯƠNG 25/11/1995 179173598

51 LƯU KIẾN QUANG 06/10/1964 179111605

52 NGUYỄN KINH QUỐC 15/01/1992 179173535

53 LÊ ĐÌNH SANG 5/7/1997 279186009

54 NGUYỄN TẤN TÀI 15/08/1988 279185783

55 DƯƠNG THỊ TÂM 16/02/1990 179152724

56 ĐỖ MINH THÀNH 17/05/1987 279175075 179236200

57 PHẠM VĂN THẠNH 28/06/1991 279206855

58 LÂM ĐỨC THỊNH 15/01/1987 179215541

59 LÊ CHÍ THOẠI 06/08/1997 279217095

60 PHAN THỊ DIỆU THÚY 29/08/1984 179173658

61 NGUYỄN VĂN THUYỀN 28/08/1991 279175053

62 MO QUỐC TINH 1/9/1976 179225692

63 NGUYỄN SONG TOÀN 15/07/1995 179215600

64 TRẦN TUẤN TOÀN 27/12/1990 179225831

65 VĂN CÔNG TOẢN 23/09/1996 279196218



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

66 BÙI TUYẾT TRÂM 22/01/1974 179152732

67 TRƯƠNG KÍNH TRÍ 27/07/1999 179215610

68 NGUYỄN MINH TRUNG 27/04/1991 279132764

69 TRƯƠNG ĐÌNH ANH TUẤN 22/06/1983 179100618

70 NGUYỄN MINH TUẤN 10/03/1984 279100794

71 LÊ ĐÌNH TÙNG 20/09/1985 279206978

72 NGUYỄN THANH TÙNG 27/08/1987 179142703

73 CHÂU VÂN 14/06/1990 179215558

74 PHƯƠNG TƯ VÂN 18/3/1987 179142444

75 LÊ THANH VĨ 24/09/1986 179225943

76 TRẦN HỮU VINH 17/9/1975 179194467

77 BÙI PHƯỚC VŨ 14/08/1987 179215579

78 HỒ TRẦN VŨ 06/03/1988 179173798

79 NGUYỄN THỊ PHI YẾN 11/03/1985 179100276
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